THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 2
Năm học: 2022-2023
	Thứ
	Tiết
	2A ( Cô Dưỡng 22) 
	2B (Cô Dung 22)  
	2C (Cô  Linh  22) 
	Ghi chú

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	

	2
	1
	HĐTN (CC)
	T.V
	HĐTN (CC)
	GDKNS (Mỵ)
	HĐTN (CC)
	Toán
	

	
	2
	T. Việt
	T.V
	T.V
	ĐTV+ ATGT+ PBM (Mỵ)
	T.V
	GDTC
	

	
	3
	T. Việt
	L.TV
	T.V
	TNXH
	T.V
	L.Toán
	

	
	4
	Toán
	X
	Toán
	
	Toán
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	AV 
	TNXH  -( Sáu)
	MT (Phương)
	T.V
	T.V
	Âm Nhạc ( H )
	

	
	2
	AV 
	GDTC     -
	Đạo đức(Ph)
	T.V
	T.V
	GDTC  
	

	
	3
	Toán
	GDKNS
	GDTC
	AV
	L.TV
	GDKNS(Dung)
	

	
	4
	L.TV
	X
	ÂN (H)
	x
	Toán
	x
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	T.V 
	
	T.V
	
	TNXH -( Sáu)
	
	

	
	2
	T.V
	SHCM
	T.V
	SHCM
	TNXH
	SHCM
	

	
	3
	Toán
	
	Toán
	
	Đạo đức
	
	

	
	4
	HĐTN (SHCĐ)
	
	L.TV
	
	M. Thuật (P)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	T.V
	T.V
	T.V
	AV   (K. Anh)
	T.V
	TV
	

	
	2
	T.V
	T.V
	T.V
	T.V
	T.V    
	L. TV
	

	
	3
	Toán
	Đ TV+ATGT+PBM
	TNXH
	Toán
	Toán
	HĐTN (SHCĐ)
	

	
	4
	L.Toán
	X
	HĐTN  (SHCĐ)
	x
	ĐTV+ATGT+PBM-
	x
	  

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Âm nhạc (H)
	Toán 
	T.V
	L.Toán
	AV 
	T.V
	) 

	
	2
	Đạo đức -
	HĐTN (SHL)
	T.V
	GDTC
	AV   -
	Toán
	

	
	3
	GDTC -( Sáu)
	MT (Phương)
	Toán
	HĐTN (SHL)
	T.V
	HĐTN (SHL)
	

	
	4
	TNXH  -  
	X
	L.Toán
	x
	T.V    
	x
	

	
	
	32
	  
32
	32
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